
CHỈ TIÊU MÃ SỐ THUYẾT

MINH  Năm nay  Năm trước  Năm nay  Năm trước 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ] [ 7 ]

  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 311.652.229.453        220.473.070.626        932.264.169.192           1.087.357.967.805     

  2. Các khoản giảm trừ 02 3.719.561.960            2.954.397.885            10.526.566.009             11.269.450.576          

  3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

10 307.932.667.493        217.518.672.741        921.737.603.183           1.076.088.517.229     

  4. Giá vốn hàng bán 11 V.27 237.846.068.896        167.096.177.600        757.911.884.413           837.521.129.600        

  5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 

20 70.086.598.597          50.422.495.141          163.825.718.770           238.567.387.629        

  6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 V.26 4.302.825.037            6.889.227.373            13.776.736.264             34.090.653.545          

  7. Chi phí hoạt ñộng tài chính 22 V.28 14.134.844.339          18.921.236.900          44.730.602.356             79.984.319.074          

               Trong ñó lãi vay phải trả 23 5.645.631.322           5.406.682.100           25.177.383.931             28.271.874.174         

  8. Chi phí bán hàng 24 9.249.608.002            5.655.719.756            27.727.407.402             31.870.843.239          

  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 30.520.547.211          32.668.322.866          99.743.315.114             125.040.212.149        

  10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh 
doanh

30 20.484.424.082          66.442.992                 5.401.130.162               35.762.666.712          

  11. Thu nhập khác 31 380.428.041               308.480.212               1.592.736.538               3.935.754.304            

  12. Chi phí khác 32 268.930.530               200                             889.152.830                  171.348.300               

  13. Lợi nhuận khác 40 111.497.511               308.480.012               703.583.708                  3.764.406.004            

  14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 20.595.921.593          374.923.004               6.104.713.870               39.527.072.716          

  15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành 

51 VI.30 3.362.814.588            29.083.038                 1.189.265.110               2.628.664.961            

  16. Chi phí thuế thu nhập hõan lại 52 VI.30

  17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 17.233.107.005          345.839.966               4.915.448.760               36.898.407.755          

  18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 466 10 133 1.037                          
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